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QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu giám hộ cho người chưa thành niên  

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2 – HÀ NỘI  

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Vũ Lệ Quyên 

Thư ký phiên họp: Bà Trần Phương Ly – Thư ký Toà án nhân dân Khu vực 

2 – Hà Nội.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội tham gia phiên họp: 

Bà Nguyễn Thị Yến - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 7 năm 2026, tại trụ sở Toà án nhân dân Khu vực 2 – Hà Nội 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 403/2026/TLST-

DS ngày 16 tháng 3 năm 2026 về việc yêu cầu giám hộ cho người chưa thành niên 

theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 26/2026/QĐST-DS 

ngày 02 tháng 7 năm 2026, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

- Người yêu cầu: Bà Phùng Thị Bích Vân – sinh năm 1957; Căn cước công 

dân số 025157017551 cấp ngày 27/5/2023; Đăng ký nơi thường trú và nơi ở tại: 318 

tầng 3 nhà E, TT Ngân hàng Trung ương, Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, Thành 

phố Hà Nội (có mặt). 

- Người có liên quan: Anh Nguyễn Tiến Dũng – sinh năm 1984; Nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú: 318 tầng 3 nhà E, TT Ngân hàng Trung ương, Quan Thổ 1, 

phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội; hiện đang chấp hành án tại đội 4, phân trại 

1, Trại giam Vĩnh Quang – Bộ Công an (có đơn xin vắng mặt tại phiên họp). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Bà Phùng Thị Bích Vân yêu cầu Tòa án chỉ định bà là người giám hộ cho 

cháu Nguyễn Nam Phong – sinh ngày 20/01/2011 – là cháu nội của bà. Hiện cháu 

Phong có bố là anh Nguyễn Tiến Dũng đang chấp hành án tù chung thân tại Trại 

giam Vĩnh Quang – Bộ Công an và mẹ là chị Đinh Thị Khánh Huyền đã chết ngày 

05/12/2025. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội nhận định: 



[1]. Về thẩm quyền giải quyết: 

Yêu cầu về việc giám hộ cho người chưa thành niên là loại việc dân sự thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Toà án theo quy định tại khoản 10 Điều 27 Bộ luật tố 

tụng dân sự. Người yêu cầu là bà Phùng Thị Bích Vân hiện đang cư trú tại phường 

Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội nên căn cứ điểm a khoản 2 Điều 40 Bộ luật tố tụng 

dân sự, yêu cầu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân Khu vực 2 - 

Hà Nội.    

[2]. Về nội dung yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 22/01/2026, bản tự khai 

ngày 28/3/2026 của bà Phùng Thị Bích Vân và các tài liệu, chứng khác có trong hồ 

sơ, nội dung vụ việc như sau: 

Cháu Nguyễn Nam Phong (sinh ngày 20/01/2011; Căn cước công dân số 

001211075451 cấp ngày 13/01/2026; Đăng ký nơi thường trú và nơi ở tại: 318 tầng 

3 nhà E, TT Ngân hàng Trung ương, Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố 

Hà Nội) là con chung của anh Nguyễn Tiến Dũng và chị Đinh Thị Khánh Huyền (có 

tên gọi trước đây là Đinh Thị Sáu).  

Ngày 25/3/2023, anh Nguyễn Tiến Dũng bị bắt và bị kết án tù chung thân về 

tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo bản án số 66/2024/HS-ST ngày 04/7/2024 

của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên). Hiện nay, anh Dũng đang chấp hành án tại 

Trại giam Vĩnh Quang. Chị Đinh Thị Khánh Huyền đã chết ngày 05/12/2025.  

Ông ngoại của cháu Phong đã chết từ trước thời điểm anh Dũng, chị Huyền 

kết hôn vào năm 2009. Bà ngoại của cháu Phong là bà Khang Thị Quý – sinh năm 

1944, hiện ở tại thôn 12 xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk, hiện nay đã rất già yếu. 

Ông nội của cháu Phong là ông Nguyễn Tiến Đạt – sinh năm 1957, từ năm 

2012 đến nay, ông Đạt sinh sống tại quê (khu Đoài Ngoài, xã Phú Khê, tỉnh Phú 

Thọ). 

Cháu Nguyễn Nam Phong không có anh, chị ruột và cũng không có tài sản gì. 

Từ khi cháu Phong được 06 tháng tuổi cho đến nay, người trực tiếp chăm sóc, 

nuôi dạy cháu là bà Phùng Thị Bích Vân – bà nội của cháu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội tham gia phiên họp, nêu 

quan điểm: Thẩm phán đã thực hiện đúng, đầy đủ các trình tự, thủ tục tố tụng theo 

quy định của pháp luật và đề nghị Toà án nhân dân Khu vực 2 – Hà Nội chấp nhận 

đơn yêu cầu của bà Phùng Thị Bích Vân về việc yêu cầu xin là người giám hộ cho 

cháu Nguyễn Nam Phong. Bà Phùng Thị Bích Vân (bà nội ruột của cháu Phong) là 

người giám hộ cho cháu Nguyễn Nam Phong.  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật dân sự năm 2015: “Người được 

giám hộ bao gồm người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều 

không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ”. 

Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. Cháu Phong sinh 

ngày 20/01/2011 – thuộc trường hợp người chưa thành niên từ đủ mười lăm tuổi 

đến chưa đủ mười tám tuổi. Cháu Phong không có anh ruột, chị ruột; ông ngoại 



cháu Phong đã chết còn bà ngoại, ông nội của cháu Phong đều già yếu và sinh sống 

ở xa nên không có điều kiện chăm sóc, giáo dục cháu. Tòa án đã tiến hành ủy thác 

thu thập chứng cứ cho Tòa án nhân dân Khu vực 7 – Đắk Lắk nhưng Tòa án nhân 

dân Khu vực 7 – Đắk Lắk không thực hiện ủy thác. Tòa án cũng đã tiến hành triệu 

tập cũng như yêu cầu bà Khang Thị Quý cung cấp ý kiến nhưng bà Quý không đến 

Tòa và cũng không cung cấp ý kiến. Bố và ông nội cháu Phong đề nghị Tòa án chấp 

nhận bà Phùng Thị Bích Vân là người giám hộ cho cháu Phong.   

Như vậy, yêu cầu của bà Phùng Thị Bích Vân về việc giám hộ cho cháu 

Nguyễn Nam Phong là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 52 Bộ luật dân sự 

nên được chấp nhận. 

Bà Phùng Thị Bích Vân có các nghĩa vụ của người giám hộ đối với người 

được giám hộ từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được quy định tại 

Điều 56 Bộ luật dân sự năm 2015, cụ thể như sau: 

- Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường 

hợp pháp luật quy định người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có 

thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. 

- Quản lý tài sản của người được giám hộ, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

Bà Phùng Thị Bích Vân có các quyền của người giám hộ được quy định tại 

Điều 58 Bộ luật dân sự năm 2015, cụ thể như sau: 

- Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những 

nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ; 

- Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được 

giám hộ; 

- Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch 

dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.   

[3]. Về lệ phí và các vấn đề khác: Bà Phùng Thị Bích Vân được miễn nộp 

tiền lệ phí giải quyết việc dân sự. Người yêu cầu, người có liên quan có quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 10 Điều 27, Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 40, Điều 367, Điều 

369, Điều 370, Điều 371, Điều 372 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, khoản 2 Điều 52, Điều 56, Điều 

58 Bộ luật dân sự năm 2015. 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Toà án. 



1. Chấp nhận yêu cầu của bà Phùng Thị Bích Vân về việc yêu cầu giám hộ 

cho người chưa thành niên. 

Chỉ định người giám hộ của cháu Nguyễn Nam Phong (sinh ngày 

20/01/2011; Căn cước công dân số 001211075451 cấp ngày 13/01/2026; Đăng ký 

nơi thường trú và nơi ở tại: 318 tầng 3 nhà E, TT Ngân hàng Trung ương, Quan Thổ 

1, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội) là bà Phùng Thị Bích Vân (sinh năm: 

1957; Căn cước công dân số 025157017551 cấp ngày 27/5/2023; Đăng ký nơi 

thường trú và nơi ở tại: 318 tầng 3 nhà E, TT Ngân hàng Trung ương, Quan Thổ 1, 

phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội). Bà Phùng Thị Bích Vân là bà nội của 

cháu Nguyễn Nam Phong.  

 Người giám hộ có các nghĩa vụ: 

- Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường 

hợp pháp luật quy định người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có 

thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. 

- Quản lý tài sản của người được giám hộ, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

Người giám hộ có các quyền:  

- Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những 

nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ; 

- Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được 

giám hộ; 

- Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch 

dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

2. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Phùng Thị Bích Vân được 

miễn nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 

1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

3. Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định. Người có liên quan có quyền 

kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận 

quyết định. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 

ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định. 

Nơi nhận: 

- Người yêu cầu; 

- Người liên quan; 

- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; 

- Lưu: hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP 

 

 

 

 



 

                         VŨ LỆ QUYÊN 

 


